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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 

TUẦN HỌC THỨ 9 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

30/10 

BUỔI 

SÁNG 

1 25 HĐTN SHDC: Góc đọc xanh TBAT 

2 57 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (1/5) Máy chiếu 

3 33 Tiếng Anh Unit 3: Weather – Lesson 1.2  

4 41 Toán Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông (1/4) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 17 LS & ĐL Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (1/3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 9 Đạo đức Bài 3: Yêu lao động (1/4) Máy chiếu 

4  HDH* GDNSTLVM: Đến nhà người quen Máy chiếu 

3 
 

31/10 

BUỔI 

SÁNG 

1 58 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (2/5) Máy chiếu 

2  Dynet   

3 9 ĐSTV Đọc sách  

4 42 Toán Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông (2/4) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 34 Tiếng Anh Unit 3: Weather – Lesson 1.3  

2 17 Khoa học Bài 9. Vai trò của ánh sáng (2/2) Máy chiếu 

3 9 Công nghệ 
Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu 
(3/3) 

Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

01/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 59 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (3/5) Máy chiếu 

2 60 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (4/5) Máy chiếu 

3 43 Toán Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông (3/4) Máy chiếu 

4 35 Tiếng Anh Unit 3: Weather – Lesson 2.1  

BUỔI 

CHIỀU 

1 17 GDTC 
Học động tác vặn mình và động tác bụng với gậy- Trò chơi 

“Chân ai khéo” 
 

2 9 Tin Bài 9. Thực hành tìm  kiếm thông tin trên Internet  

3 18 LS&ĐL Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2/3) Máy chiếu 

5 
 

02/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 61 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (5/5) Máy chiếu 

2 44 Toán Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông (4/4) Máy chiếu 

3 18 GDTC 
Học động tác lưng và động tác chân với gậy- Trò chơi 

“Tránh bóng” 
 

4 26 HĐTN Thực trạng vệ sinh trường - lớp Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2 9 Âm nhạc 
Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình nốt 

Đọc nhạc: Bài số 2 
 

3 18 Khoa học Bài 10. Âm thanh và sự truyền âm thanh (1/2) Máy chiếu 

6 
 

03/11 

BUỔI 

SÁNG 

1 9 Mĩ thuật Bài 3: Tranh chân dung nhân vật Máy chiếu 

2 36 Tiếng Anh Unit 3: Weather – Lesson 2.2  

3 62 Tiếng Việt  Kiểm tra định kì giữa học kì I (phần đọc) Máy chiếu 

4 45 Toán  Bài 19. Giây, thế kỉ (1/2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 63 Tiếng việt Kiểm tra định kì giữa học kì I (phần viết) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 27 HĐTN SHL: Khảo sát thực trạng vệ sinh trường - lớp . Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Thanh Hương 

 


